
UNIT 7 : ARTISTS 
LESSON E: WORD SKILLS 

 
I. VOCABULARY 

 
 Vocabulary Phonetic transcription Part of speech Meaning 

1.  musical genre /ˈmjuːzɪkəl ˈʒɒnrə/ (n) thể loại âm nhạc 
2.  heavy metal /ˌhevi ˈmetl/ (n) một thể loại phụ của rock 
3.  folk /fəʊk/ (a/n) dân gian/ nhạc dân gian 
4.  melody /ˈmelədi/ (n) giai điệu 
5.  harmony /ˈhɑːməni/ (n) hòa âm, hòa hợp 
6.  experience /ɪkˈspɪəriəns/ (n/v) kinh nghiệm/ trải qua 
7.  experimental /ɪkˌsperɪˈmentəl/ (a) thử nghiệm, thử 
 

II. INDEFINITE PRONOUNS 
Sử dụng các đại từ bất định bắt đầu với “some-” trong câu khẳng định. Sử dụng các đại từ bất định bắt đầu với 
“any-” trong câu phủ định và câu nghi vấn. 
Sử dụng các đại từ bất định với động từ số ít.  
Ví dụ: Nobody lives in that house. 
Ngoại trừ câu hỏi đuôi, everyone hay everybody được thay thế là they 
Ví dụ: Everyone is here, aren’t they? 
Chú ý: Sử dụng các đại từ bất định bắt đầu với “some-” trong câu nghi vấn khi là câu đề nghị hay là câu yêu 
cầu đòi hỏi 
Ví dụ: Would you like something to eat? 

 
III. PRACTICE:  

Exercise . Fill in the blanks with the pronouns: something, someone, anyone, no one, or every one. 
    1) Nearly …… on the Internet uses e-mail to communicate with each other. 
    2) ………………. has left their bag behind. 
    3) Why on earth doesn't ……………… want to come with me? 
    4) Was there ……………… you knew at the meeting? 
    5) Goodbye, ……………….. I’ll see you next week. 
    6) Does …………………. else want to come? 
    7) Would you make a copy for ……………… in the office and a few extra ones for the visitors? 

 8) There’s …………………………… at the door. 
 9) There’s ……………… outside the house. I hear some strange voices. 
10) There’s …………………. sharp in my shoe and I feel hurt. 

   


